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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (5 điểm) : Ghi ra giấy chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế lực nào lén lút hoạt động?
 A. Lê Duy Mật  B. Lê Long Đình “Quốc vương”  C. Lê Chiêu Thống  D. Lê Duy Chỉ
	
	
	


Câu 2: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?
	A. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa
	B. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa

	C. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi
	D. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi


Câu 3: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa
	A. Sầm Nghi Đống
	B. Càn Long
	C. Hứa Thế Hanh
	D. Tôn Sĩ Nghị


Câu 4: Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập?
	A. Xóa nạn mù chữ
	B. Ban bố chiếu lập học

	C. Ban hành chiếu khuyến học
	D. Mở thêm trường dạy học


Câu 5: Quang Trung đã làm gì để khiến cho hàng hóa không ngưng đọng?
   A. Giảm nhẹ nhiều loại thuế
   B. Yêu cầu nhà Thanh “”mở cửa ải, thông chợ búa””
   C. Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp
   D. Mở lại các chợ
Câu 6: Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?
	A. Ngô Thời Nhậm
	B. Nguyễn Thiếp
	C. Ngô Văn Sở
	D. Vũ Văn Dũng


Câu 7: Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào?
	A. Năm 1806
	B. Năm 1804
	C. Năm 1802
	D. Năm 1807


Câu 8: Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?
	A. Vì nông dân bị nhà nước tịch thu ruộng đất

	B. Vì triều đình tịch thu ruộng đất để lập đồn điền

	C. Vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất

	D. Vì xuất hiện tình trạng “rào đất, cướp ruộng”


Câu 9: Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?
	A. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu học tập

	B. Soạn thảo văn bản cho triều đình

	C. Quản lý việc học tập của con em quan lại

	D. Nghiên cứu và viết lịch sử


Câu 10:  Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?
   A. Bế quan tỏa cảng                   B. Chỉ được buôn bán những sản phẩm nông nghiệp
   C. Mở rộng quan hệ giao lưu, buôn bán ở nước ta    D. Mở cửa ải, thông chợ búa

Câu 11:  Kinh đô của triều Nguyễn đặt ở đâu?
	A. Phủ Quy Nhơn
	B. Phú Xuân
	C. Đà Nẵng
	D. Gia Định


Câu 12:  Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?
	A. Năm 1778
	B. Năm 1790
	C. Năm 1788
	D. Năm 1789


Câu 13: Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ra bao nhiêu tỉnh?
	A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
	B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc

	C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc
	D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc


Câu 14: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?
A. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh      B. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp
C. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch   D. Đó là 1 con sông lớn
Câu 15: Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của ai tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân?
A. Nguyễn Nhạc  B. Nguyễn Lữ   C. Nguyễn Hữu Cảnh   D. Nguyễn Hữu Cầu
	
	
	


Câu 16: Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?
	A. Thăng Long
	B. Phú Xuân
	C. Thanh Hóa
	D. Bình Định


Câu 17:  Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài?
  A. Cả ba anh em Tây Sơn   B. Nguyễn Nhạc    C. Nguyễn Lữ   D. Nguyễn Huệ
	


Câu 18: Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?
	A. Giải quyết nạn cướp ruộng đất của quan lại, địa chủ

	B. Giải quyết việc làm cho nông dân

	C. Giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn Đàng Trong để lại

	D. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong


Câu 19: Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?
	A. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long
	B. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng

	C. Năm 1804. Niên hiệu là Thiệu Trị
	D. Năm 1805. Niên hiệu là Tự Đức


Câu 20:  Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.
A. Quân Xiêm La                   B. Quân của Sầm Nghi Đống 
C. Quân Xiêm, Thanh            D. Quân Mãn Thanh
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (4 điểm): Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc? Ý nghĩa, tác dụng cụ thể của những chính sách đó?
Câu 2 ( 1điểm): Nêu những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật
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